
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2026

DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (HỌC BẠ)
VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-CĐSP ngày 21/8/2026 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)
Ngành: Kế toán
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Giới
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XT

Tổ
hợp
môn

PT
XT

Ghi
chú

1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/05/2005 Nữ 077305000746 16,20 K01 HB
2 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm 28/07/2006 Nữ 077306010127 18,68 K01 HB
3 Trần Nguyễn Kim Duyên 01/02/2005 Nữ 077305011196 17,70 K01 HB
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/12/2008 Nữ 036308000088 18,73 K01 HB
5 Nguyễn Quang Hiếu 01/09/2008 Nữ 038208029253 20,02 K01 HB
6 Phương Thị Thuý Lan 12/10/2006 Nữ 095306010592 23,70 K01 HB
7 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/12/2002 Nữ 077302005342 22,67 K01 HB
8 Nguyễn Trà My 05/04/2007 Nữ 077307008633 17,93 K01 HB
9 Lại Đoàn Lê Na 10/01/2007 Nữ 077307011375 21,07 K01 HB

10 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 24/09/2007 Nữ 077307009219 19,57 K01 HB
11 Phan Thị Nhung 06/08/2008 Nữ 074308007939 21,67 C01 HB
12 Phạm Kiều Mỹ Phụng 20/07/2008 Nữ 036308005528 22,08 C01 HB
13 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/12/2007 Nữ 077307004055 18,35 K01 HB
14 Hà Nguyễn Phương Thuý 14/11/2008 Nữ 077308007880 20,17 D01 HB
15 Phạm Nguyễn Phương Thy 14/08/2008 Nữ 077308004570 24,77 A01 HB
16 Nguyễn Bảo Trâm 22/08/2008 Nữ 077308004524 20,15 K01 HB
17 Hà Lý Đoan Trang 17/07/2008 Nữ 077308008359 20,50 C01 HB
18 Trần Thanh Tuyền 07/06/2008 Nữ 068308005190 20,90 C01 HB
19 Ngô Thị Thanh Tuyền 28/03/2007 Nữ 077307009225 19,48 K01 HB

Ngành: Quản trị văn phòng
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1 Trần Thị Hiền Anh 25/08/2008 Nữ 025308011084 21,02 C00 HB
2 Ma Gia Bảo 04/08/2008 Nam 077208008885 21,95 C00 HB
3 Nguyễn Hoàng Minh Châu 04/06/2008 Nữ 077308007362 22,13 C14 HB
4 Nguyễn Ngọc Huỳnh Giao 06/02/2008 Nữ 077308001871 25,23 C00 HB
5 Nguyễn Võ Bảo Hân 24/12/2008 Nữ 077308000165 24,70 C03 HB
6 Nguyễn Khánh Hưng 08/08/2008 Nữ 077208010694 20,58 C00 HB
7 Phan Văn Lâm 25/02/2008 Nam 040208015239 22,18 C04 HB
8 Ngô Lê Yến Linh 05/05/2007 Nữ 077307011498 22,20 C00 HB
9 Trần Thị Trà My 27/09/2008 Nữ 077308004350 20,98 C00 HB

10 Nguyễn Thị Hồng Ngân 14/09/2008 Nữ 077308009155 25,62 C00 HB
11 Dương Kiều Ngọc 09/08/2008 Nữ 077308002678 20,40 C00 HB
12 Quách Thị Yến Nhi 14/10/2008 Nữ 077308002098 21,75 C00 HB
13 Nguyễn Lâm Tâm Như 16/03/2007 Nữ 077307000321 20,90 C00 HB
14 Nguyễn Thị Thuỳ Như 08/12/2008 Nữ 077308006359 21,23 C14 HB
15 Lê Trần Duyên Phúc 30/01/2008 Nữ 079308047410 19,97 C00 HB
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16 Trần Thị Kim Phụng 26/08/2026 Nữ 077308001420 22,87 C00 HB
17 Hoàng Tú Quyên 08/10/2007 Nữ 077307004459 21,17 C14 HB
18 Nguyễn Minh Tâm 07/05/2007 Nam 077207010745 24,04 C00 HB
19 Trần Thị Ngọc Thu 21/11/2008 Nữ 077308001721 24,30 C14 HB
20 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 03/11/2000 Nữ 077300000644 23,37 C00 HB
21 Nguyễn Nam Trang 30/10/2008 Nữ 077308006501 21,68 C04 HB
22 Trương Thái Uyên 10/04/2007 Nữ 077307000594 20,18 C03 HB
23 Đặng Thị Vân 01/07/2007 Nữ 077303002943 19,97 C00 HB
24 Huỳnh Tấn Vũ 01/05/2008 Nam 077208003045 24,14 C03 HB

Ngành: Tiếng Anh
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1 Trịnh Nguyễn Vân Anh 06/09/2008 Nữ 077308003103 23,55 A01 HB
2 Mai Thanh Hà 10/05/2008 Nữ 034308016522 24,12 D14 HB
3 Lê Vũ Ngọc Hân 05/06/2006 Nữ 077306000289 16,88 D15 THPT
4 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 04/05/2008 Nữ 082308015753 22,10 D15 HB
5 Đoàn Thị Hồng Nhung 20/09/2008 Nữ 077308009921 23,50 D14 HB
6 Lường Thị Thu 21/04/2008 Nữ 077308008219 21,30 A01 HB
7 Nguyễn Lê Thu Thủy 21/04/2008 Nữ 077308008750 23,60 D14 HB
8 Phạm Nguyễn An Thy 04/12/2008 Nữ 077308009870 16,80 D15 HB
9 Đinh Bảo Thy 03/10/2008 Nữ 077308009803 17,25 D14 HB

10 Nguyễn Lê Thanh Trúc 14/03/2006 Nữ 077306000741 19,62 D14 HB
11 Phạm Đàm Hải Yến 27/11/2008 Nữ 077308002072 17,60 D14 HB

Danh sách này có 54 thí sinh gồm:
Ngành kế toán có: 19 thí sinh.
Ngành Quản trị văn phòng có: 24 thí sinh.
Ngành Tiếng Anh có: 11 thí sinh.
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